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KẾ HOẠCH

Tiêm phòng Lở mồm long móng (LMLM), Tụ Huyết trùng (THT) 
cho đàn bò sữa năm 2019

- Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNN ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định phòng chống dịch bệnh trên cạn;


-Căn cứ công văn số 12/TY-DT ngày 30/01/2019 của Cục Thú y về việc lưu hành vi rút LMLM và khuyến cáo sử dụng vắc xin LMLM để phòng cho gia súc;

- Căn cứ kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 12/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng về việc phòng chống dịch bệnh động vật năm 2019.

- Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-SNN, ngày 14/02/2019 của Sở Nông nghiệp - PTNT Sóc Trăng, Kế hoạch tiêm phòng Lở mồm long móng (LMLM), Tụ Huyết Trùng (THT) cho đàn bò sữa năm 2019.


Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh LMLM, THT trên bò sữa năm 2019 (nguồn vắc xin do dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020 hỗ trợ), như sau:


I. MỤC TIÊU.
- Tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80%  tổng đàn bò sữa.

- Bảo vệ đàn bò sữa không xảy ra dịch LMLM, THT làm ảnh hưởng đến kinh tế xã hội.

- Nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch LMLM, THT cho người chăn nuôi.


II. TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG.
1. Xác định số lượng bò sữa trong diện tiêm:
Căn cứ vào kết quả thống kê đàn gia súc thời điểm tháng 01/10/2018, kết quả tiêm phòng vắc xin LMLM, THT năm 2018, đàn bò sữa trong diện tiêm thời điểm hiện tại được xác định như sau:

	TT
	Đơn vị
	Tổng đàn (con)
	Diện tiêm 80%

(con)

	1
	Thuận Hưng 
	1.457
	1.166

	2
	Mỹ Thuận
	197
	158

	3
	Phú Mỹ
	1.269
	1.015

	Tổng cộng
	2.923
	2.339


2. Đối tượng tiêm phòng:

Tất cả bò sữa khỏe mạnh thuộc vùng dự án chăn nuôi bò sữa của huyện Mỹ Tú.

3. Phạm vi tiêm phòng:

Thực hiện tiêm phòng trên địa bàn 03 xã Thuận Hưng, Phú Mỹ và Mỹ Thuận.

4. Loại vắc xin sử dụng:

- Vắc xin LMLM: vô hoạt nhị giá serotype O và A (Aftovax)
- Vắc xin THT: nhũ dầu chủng P52

5. Liều lượng, đường tiêm và quy trình tiêm phòng:

* Đối với vắc xin LMLM.
- Liều lượng: 02 ml/con

- Đường tiêm: Tiêm bắp (vùng bắp cổ nằm sau tai)

- Quy trình tiêm phòng.
+ Chủng ngừa lần đầu cho gia súc sinh ra từ mẹ không tiêm ngừa: bê từ 14 ngày tuổi, 4 - 5 tuần sau tiêm nhắc lại.

+ Chủng ngừa lần đầu cho gia súc sinh ra từ mẹ đã tiêm ngừa: bê từ 2,5 tháng tuổi trở lên, 4 - 5 tuần sau tiêm nhắc lại.

+ Đối với bò sữa đã tiêm LMLM, định kỳ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần.

* Đối với vắc xin THT.
- Liều lượng: 02 ml/con

- Đường tiêm: Tiêm bắp (vùng bắp cổ nằm sau tai)

- Quy trình tiêm phòng.

+ Chủng ngừa lần đầu cho gia súc từ 2 tháng tuổi trở lên và tiêm nhắc lại 1 năm 1 lần.
6. Lực lượng tiêm phòng và phục vụ tiêm phòng:

- Nhân viên thú y xã, thị trấn, các Thú y viên ở mạng lưới và công nhân của các trại chăn nuôi đã được tập huấn kỹ thuật tiêm phòng.

- Mỗi xã thành lập 1-2 tổ tiêm phòng, mỗi tổ gồm 2 nhân viên thú y làm nhiệm vụ tiêm phòng.

7. Phân phối và vận chuyển vắc xin:

- Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện nhận vắc xin từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y và cung cấp vắc xin cho 03 xã vùng dự án theo kế hoạch tiêm phòng. 

- Trong quá trình vận chuyển vắc xin phải có thùng bảo ôn, đảm bảo duy trì nhiệt độ lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin.


- Các xã bố trí tủ lạnh, thùng lạnh để bảo quản vắc xin và cung cấp vắc xin cho các tổ tiêm phòng hàng ngày.


8. Giám sát bệnh sau tiêm phòng:
- Chủ nuôi có trách nhiệm theo dõi đàn bò sữa sau khi tiêm phòng trong vòng 36 giờ, nếu thấy có biểu hiện bất thường thì báo cáo kịp thời cho cán bộ thú y xã hoặc Trạm Chăn nuôi - thú y để có hướng xử lý.

- Trong quá trình tiêm phòng bò sữa bị sốc, chết do phản ứng có thể xảy ra, Trạm Chăn nuôi -Thú y có trách nhiệm kết hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y xác minh để xử lý và tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện có đề nghị cấp trên có chế độ hỗ trợ cho gia súc chết do phản ứng. Mức hỗ trợ áp dụng theo mức giá hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy khi có dịch bệnh xảy ra.


9. Chuẩn bị dụng cụ tiêm phòng, sổ theo dõi tiêm phòng, biên lai tiêm phòng, dụng cụ bảo quản vắc xin:


- Trạm Chăn nuôi - Thú y có trách nhiệm cung ứng dụng cụ bảo quản vắc xin, dụng cụ tiêm phòng, biên lai tiêm phòng, mẫu biên bản, mẫu thống kê đàn gia súc. 


- Mỗi xã trang bị một thùng lạnh để bảo quản vắc xin trong quá trình vận chuyển. 


10. Quyết toán vắc xin:

Trạm Chăn nuôi - Thú y có trách nhiệm kết hợp với phòng nông nghiệp - PTNT kiểm tra và quyết toán số lượng vắc xin đã sử dụng và gửi hồ sơ quyết toán về Chi cục Chăn nuôi -Thú y. 
11. Cơ chế tài chính:
a. Ngân sách nhà nước đảm bảo:
Vắc xin: Nhận từ Dự án Phát triển bò sữa tỉnh hỗ trợ. 

b. Người chăn nuôi:
Người chăn nuôi tự chi trả tiền công tiêm phòng theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng NN – PTNT huyện:
- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, UBND 03 xã tiêm phòng tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chiến dịch tiêm phòng; thông báo lịch đăng ký tiêm phòng, lịch tiêm phòng.


- Phân công trạm Chăn nuôi - Thú y tổ chức tiêm phòng, tổng hợp báo cáo tiến độ tiêm phòng về phòng Nông nghiệp-PTNT huyện, Chi cục Chăn nuôi - Thú y hàng tuần và khi kết thúc đợt tiêm phòng.


- Kiểm tra và xác nhận danh sách các xã, số hộ chăn nuôi, số bò sữa đã được tiêm phòng để làm cơ sở quyết toán.


2. Trạm Chăn nuôi -Thú y:

- Căn cứ vào Kế hoạch tiêm phòng này phối hợp với UBND 03 xã tổ chức thực hiện việc tiêm phòng cho đàn bò sữa.

- Cung ứng vật tư, dụng cụ, sổ sách theo dõi, giấy chứng nhận tiêm phòng phục vụ đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng.


- Chuẩn bị lực lượng tham gia tiêm phòng. Phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêm phòng vắc xin khẩn cấp và tháo gở khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian tiêm phòng.

-  Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện tiêm phòng và sau tiêm phòng, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu và mục tiêu của kế hoạch này, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi - Thú y hàng tuần và sau khi kết thúc đợt tiêm phòng.


3. UBND các xã

-  Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ lợi ích của công tác tiêm phòng và chủ động phối hợp ngành thú y trong việc khống chế dịch LMLM và THT.

- Thông báo trên Trạm truyền thanh xã, ấp về thời gian, địa điểm đăng ký tiêm phòng, lịch tiêm phòng, phân công người ghi nhận thông tin đăng ký tiêm phòng tại các tổ, ấp.

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi - Thú y tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM và THT cho đàn bò sữa của 03 xã và xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tổ chức giám sát lâm sàng các đàn gia súc được tiêm phòng theo qui định.

- Kiểm tra và xác nhận danh sách hộ, ấp, số lượng đàn bò sữa đã được tiêm phòng để làm cơ sở quyết toán.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN TIÊM PHÒNG.
1. Thời gian thực hiện:

- Tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng LMLM đợt I năm 2019 từ ngày 01/3/2019 đến 15/4/2019, đợt 2 năm 2019 từ ngày 01/9/2019 đến 15/10/2019 và tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho bò sữa nuôi mới và đến tuổi tiêm phòng.

- Tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng THT năm 2019 từ ngày 01/3/2019 đến 15/4/2019 và tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho bò sữa nuôi mới và đến tuổi tiêm phòng.

2. Sơ kết tiêm phòng: 
 Đợt 1 năm 2019: ngày 27/4/2019; Đợt 2 năm 2019: ngày 26/10/2019 lập báo cáo gửi về Phòng Quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi- Thú y để tổng hợp báo cáo Sở NN -PTNT.
3. Nộp hồ sơ quyết toán: 

Trạm Chăn nuôi - thú y gửi hồ sơ quyết toán về Phòng Quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi - Thú y đợt 1 trước ngày 27/4/2019; đợt 2 trước ngày 26/10/2018 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp – PTNT.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh LMLM, THT bò sữa năm 2019 của huyện, đề nghị các ngành, các cấp, UBND 03 xã xùng Dự án thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Phòng Nông nghiệp và PTNT để có hướng giải quyết.

	Nơi nhận:                                                                            
	TRƯỞNG PHÒNG

	- TT. UBND huyện; 
	                   ( Đã ký)

	- Đài Truyền thanh huyện;
	

	- Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện (th.hiện);
	

	- UBND xã Mỹ Thuận, Thuận Hưng và Phú Mỹ.        
	

	- Lưu 19.
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